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668 57
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND thành phố 
quản lý

2

Thủ tục gồm nhiều 
bản vẽ, bản đồ 

xác định ranh giới, yêu cầu bản 
gốc có dấu đỏ để đối chiếu xác 

minh 
do đó 

không thể thực 
hiện DVCTT mức 

độ 4

669 58
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do 
UBND thành phố quản lý

2

670 59 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên các tuyến đường 
đang khai thác do UBND thành phố quản lý 2

671 60
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công 
của nút giao đẩu nối vào các tuyến đường do UBND thành 
phố quản lý

2

672 61 Cấp phép thỉ công nút giao đấu nối vào các tuyến đường do 
UBND thành phố quản lý 2

673 62

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi 
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND thành phố quản 
lý

2

674 63

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp 
thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công 
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ do UBND thành phố quản lý

2

V III TƯ  PHÁP

675 64

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2
Thực hiện xác nhận tính chính 
xác, tính họp pháp của các loại 
giấy tờ, văn bản hoặc chữ ký 
của các cá nhân nhằm bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của 

các cá nhân, tô chức có liên 
quan trong các quan hệ dân sự, 

hành chính, kinh tế

676 65
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 
cả trường hợp chứng thực điếm chỉ và trường hợp người yêu 
cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

2

677 66 Chứng thực việc sửa đôi, bô sung, hủy bỏ hợp đông, giao 2
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dịch
678 67 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong họp đồng, giao dịch 2

679 68 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch 
đã được chứng thực 2

680 69 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác 
viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2

681 70 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là 
cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2

682 71 Chứng thực hợp đông, giao dịch liên quan đên tài sản là 
động sản 2

683 72 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 
là động sản 2

684 73 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2

685 74 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý 
người thi hành công vụ gây thiệt hại 2

686 75 Phục hồi danh dự 2

687 76
Thực hiện hô trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt 
động hòa giải

2

688 77 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2

CẤP XÃ

I CÔNG THƯƠNG

689 1

Thâm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 
trình,
vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp xã

2
Thủ cần nhiều giấy tờ và bản 

dấu đỏ

690 2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp 2
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thuộc thâm quyên của UBND câp xã

II GIAO THÔNG XÃ

691 3
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ do UBND cấp xã quản lý

2

Thủ tục gồm nhiều bản vẽ, bản 
đồ xác định ranh giới, yêu cầu 
bản gốc có dấu đỏ để đối chiếu 
xác minh do đó không thể thực 

hiện DVCTT mức độ 4

692 4
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm 
vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND 
cấp xã quản lý

2

693 5 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 
do UBND cấp xã quản lý 2

694 6
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công 
của nút giao đấu nối vào các tuyến đường do ủ y  ban nhân 
dân cấp xã quản lý

2

695 7 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường do 
UBND cấp xã quản lý 2

696 8
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi 
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND cấp xã quản lý

2

697 9

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp 
thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công 
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ do UBND cấp xã quản lý

2

698 10 Đăng ký đấu nối với phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác 
trên đường thuỷ nội đại 2

699 11 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thuỷ nội địa đang khai 
thác trên đường thuỷ nội địa 2
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700 12 Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp phương tiện thay 
đổi tên, tính năng kỹ thuật

2

701 13
Đăng ký lại phương tiện, trong trường hợp chuyên từ cơ 
quan đăng ký khai thác sang cơ quan đăng ký phương tiện 
thuỷ nội địa

2

702 14
Đăng ký lại phương tiện trong trường họp chuyên quyên sờ 
hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký 
phương tiện

2

703 15
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyên quyên sở 
hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương 
tiên

2

704 16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện 
sang đơn vị hành chính cấp xã khác 2

705 17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 2
706 18 Cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 2

III NỘI VỤ

707 19
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ 
chức có địa bàn hoạt động 
tôn giáo ở một xã

2

Một số hồ sơ thuộc dạng tài 
liêu bí mât nhà nước

708 20 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối 
với tố chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 2

709 21 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt 
tôn giáo tập trung 2

710 22 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung trong địa bàn một xã 2

711 23 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung đến địa bàn xã khác 2

712 24 Thủ tục thông báo vê việc thay đôi địa điêm sinh hoạt tôn 
giáo tập trung 2
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713 25
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã 
của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuôc

2

IV TƯ  PHÁP

714 26
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2

Thực hiện xác nhận tính chính 
xác, tính hợp pháp của các loại 
giấy tờ, văn bản hoặc chữ ký 
của các cá nhân nhằm bảo vê 
quyền và lợi ích họp pháp của 

các cá nhân, tổ chức có liên 
quan trong các quan hệ dân sự, 

hành chính, kinh tê

715 27

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan 
tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan có thẩm 
qúyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thấm 
quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2

716 28
Chứng thực việc sửa đổi, bố sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 
dich

2

717 29 Sửa lỗi sai sót trong họp đồng, giao dịch 2

718 30
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch 
đã được chứng thực

2

719 31
Chứng thực họp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 
động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2

720 32 Chứng thực di chúc 2

721 33 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2

722 34 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là 
động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 2

723 35

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 
cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 
và trường hợp người yêu cầu chứng thực lchông thế ký, 
không thể điểm chỉ được)

2

724 36 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, nhà ở 2
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V THANH TRA

725 37 Thủ tục tiếp công dân 2
Một số hồ sơ thuộc dạng tài 

liệu bí mật nhà nước
726 38 Thủ tục xử lý đơn 2
727 39 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 2
728 40 Thủ tục giải quyết tố cáo 2


